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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ NĂM 2022 
 

Công ty TNHH Điện tử Điện lạnh Ngọc Thạch trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá dịch vụ vệ sinh bảo dưỡng thiết bị như sau: 
  

TT Chủng Loại & Công Suất Máy ĐVT 
Đơn Giá 

Từ 1 – 5 Máy 

Đơn Giá 

Từ 6 – 10 Máy 

Đơn Giá 

Từ 11 – 20 Máy 

Đơn Giá 

Từ 21 – 50 Máy 

ĐIỀU HÒA 
I Vệ Sinh Bảo Dưỡng 

1 Máy Cục Bộ Từ          9.000 BTU  -  18.000 BTU Bộ 250.000đ 220.000đ 190.000đ 160.000đ 

2 Máy Cục Bộ Từ trên 18.000 BTU  -  24.000 BTU Bộ 270.000đ 240.000đ 210.000đ 180.000đ 

3 Máy Cục Bộ Từ trên 24.000 BTU  -  36.000 BTU Bộ 300.000đ 270.000đ 240.000đ 210.000đ 

4 Máy Cục Bộ Từ trên 36.000 BTU  -  50.000 BTU Bộ 350.000đ 320.000đ 290.000đ 260.000đ 

5 Máy Cục Bộ Từ trên 50.000 BTU  -  72.000 BTU Bộ 400.000đ 370.000đ 340.000đ 310.000đ 

6 Máy Cục Bộ Từ trên 72.000 BTU  -  96.000 BTU Bộ 500.000đ 470.000đ 440.000đ 410.000đ 

7 Máy Cục Bộ Từ trên 96.000 BTU - 120.000 BTU Bộ 600.000đ 570.000đ 540.000đ 510.000đ 

8 Cục Nóng Âm Trần Cassette từ     12.000BTU   - 36.000BTU Bộ 400.000đ 350.000đ 300.000đ 250.000đ 

9 Cục Nóng Âm Trần Cassette trên  36.000BTU   - 60.000BTU Bộ 500.000đ 450.000đ 400.000đ 300.000đ 

10 Cục Nóng Âm Trần Cassette trên  60.000BTU - 100.000BTU Bộ 600.000đ 550.000đ 500.000đ 400.000đ 

11 Cục Nóng Âm Trần Cassette trên 100.000BTU - 120.000BTU Bộ 700.000đ 650.000đ 600.000đ 500.000đ 

12 Cục Nóng Âm Trần Ống Gió từ      12.000BTU - 120.000BTU Cái 500.000đ 400.000đ 300.000đ 200.000đ 

13 Miệng Gió Âm Trần Ống Gió từ      12.000BTU - 120.000BTU  Cái 250.000đ 200.000đ 150.000đ 100.000đ 
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14 Cục Nóng Multi                        từ      12.000BTU - 120.000BTU Cái 200.000đ 150.000đ 100.000đ 90.000đ 

15 Mặt Lạnh Multi                        từ      12.000BTU - 120.000BTU Cái 150.000đ 120.000đ 100.000đ 90.000đ 

16 Cục Nóng VRV                         từ      12.000BTU - 120.000BTU Cái 1.000.000đ 800.000đ 600.000đ 400.000đ 

17 Mặt Lạnh VRV                         từ      12.000BTU - 120.000BTU Cái 250.000đ 200.000đ 150.000đ 100.000đ 

II Kiểm Tra Bơm / Nạp Gas Bổ Sung 

1 Gas Lạnh R12A Psi 9.000đ 

2 Gas Lạnh R22 Psi 10.000đ 

3 Gas Lạnh R410A Psi 15.000đ 

4 Gas Lạnh R32 Psi 15.000đ 

5 Gas Lạnh R600a Psi 20.000đ 

6 Gas Lạnh Amoniac Psi 25.000đ 

7 Xả Hút Chân Không Nạp Lại Như Mới 9.000BTU Máy 650.000đ 

8 Xả Hút Chân Không Nạp Lại Như Mới 12.000BTU Máy 800.000đ 

9 Xả Hút Chân Không Nạp Lại Như Mới 18.000BTU Máy 1.050.000đ 

10 Xả Hút Chân Không Nạp Lại Như Mới 24.000BTU Máy 1.250.000đ 

11 Xả Hút Chân Không Nạp Lại Như Mới 36.000BTU Máy 2.500.000đ 

12 Xả Hút Chân Không Nạp Lại Như Mới 50.000BTU Máy 4.000.000đ 

MÁY GIẶT 

I Vệ Sinh Bảo Dưỡng Máy Giặt Lồng Đứng Cửa Trên 

1 Máy Giặt Lồng Đứng Cửa Trên ( 6 - 10 Kg ) LG Máy    350.000đ 
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2 Máy Giặt Lồng Đứng Cửa Trên ( 6 - 10 Kg ) AQUA Máy    350.000đ 

3 Máy Giặt Lồng Đứng Cửa Trên ( 6 - 10 Kg ) SANZO Máy 350.000đ 

4 Máy Giặt Lồng Đứng Cửa Trên ( 6 - 10 Kg ) HITACHI Máy 350.000đ 

5 Máy Giặt Lồng Đứng Cửa Trên ( 6 - 10 Kg ) TOSHIBA Máy 350.000đ 

6 Máy Giặt Lồng Đứng Cửa Trên ( 6 - 10 Kg ) SAMSUNG Máy 350.000đ 

7 Máy Giặt Lồng Đứng Cửa Trên ( 6 - 10 Kg ) MEDIA Máy 350.000đ 

8 Máy Giặt Lồng Đứng Cửa Trên ( 6 - 10 Kg ) TCL Máy 350.000đ 

9 Máy Giặt Lồng Đứng Cửa Trên ( 6 - 10 Kg ) SHAP Máy 350.000đ 

10 Máy Giặt Lồng Đứng Cửa Trên ( 6 - 10 Kg ) ELECTROLUX Máy 350.000đ 

11 Máy Giặt Lồng Đứng Cửa Trên ( 6 - 10 Kg ) PANASONIC Máy 550.000đ 

12 Máy Giặt Lồng Đứng Cửa Trên ( 6 - 10 Kg ) BEKO Máy 700.000đ 

13 Máy Giặt Lồng Đứng Cửa Trên ( > 10 Kg ) Máy Báo Giá Thực Tế. 

II Vệ Sinh Bảo Dưỡng Máy Giặt Lồng Ngang Cửa Trước 

1 Máy Giặt Lồng Ngang Cửa Trước ( 6 - 10 Kg ) LG Máy 600.000đ 

2 Máy Giặt Lồng Ngang Cửa Trước ( 6 - 10 Kg ) AQUA Máy 600.000đ 

3 Máy Giặt Lồng Ngang Cửa Trước ( 6 - 10 Kg ) SANZO Máy 600.000đ 

4 Máy Giặt Lồng Ngang Cửa Trước ( 6 - 10 Kg ) HITACHI Máy 600.000đ 

5 Máy Giặt Lồng Ngang Cửa Trước ( 6 - 10 Kg ) TOSHIBA Máy 600.000đ 

6 Máy Giặt Lồng Ngang Cửa Trước ( 6 - 10 Kg ) SAMSUNG Máy 600.000đ 

7 Máy Giặt Lồng Ngang Cửa Trước ( 6 - 10 Kg ) MEDIA Máy 600.000đ 
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8 Máy Giặt Lồng Ngang Cửa Trước ( 6 - 10 Kg ) TCL Máy 600.000đ 

9 Máy Giặt Lồng Ngang Cửa Trước ( 6 - 10 Kg ) SHAP Máy 600.000đ 

10 Máy Giặt Lồng Ngang Cửa Trước ( 6 - 10 Kg ) ELECTROLUX Máy 600.000đ 

11 Máy Giặt Lồng Ngang Cửa Trước ( 6 - 10 Kg ) PANASONIC Máy 800.000đ 

12 Máy Giặt Lồng Ngang Cửa Trước ( 6 - 10 Kg ) BEKO Máy 1.500.000đ 

13 Máy Giặt Lồng Ngang Cửa Trước ( > 10 – 22 Kg ) Máy 1.500.000đ 

14 Máy Giặt Lồng Ngang Nội Địa Nhật Bãi 110V ( 6 – 10 Kg ) Máy 1.500.000đ 

15 Máy Giặt Lồng Ngang Nội Địa Nhật Bãi 110V ( > 10 – 27 Kg ) Máy 3.000.000đ 

TỦ LẠNH 

Dọn Dẹp Vệ Sinh Bảo Dưỡng Tủ Lạnh ( Không Làm Mới ) 

1 Tủ Lạnh Dung Tích Từ             90L - 160L Cái 200.000đ 

2 Tủ Lạnh Dung Tích Từ trên > 160L - 250L Cái    250.000đ 

3 Tủ Lạnh Dung Tích Từ trên > 260L - 350L Cái    300.000đ 

4 Tủ Lạnh Dung Tích Từ trên > 350L – 500L Cái    400.000đ 

5 Tủ Lạnh Dung Tích Từ trên > 600L – 1000L Cái    500.000đ 

* Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT. Dịch vụ làm tại nhà, không bao gồm công vận chuyển. 

* Chế độ bảo hành: Từ 01 - 06 tháng (tùy vào nội dung công việc) kể từ ngày hoàn thành và bàn giao. 

II. DỊCH VỤ SỬA CHỮA 

Với kinh nghiệm hoạt động từ năm 2009 trong ngành điện tử điện lạnh, ngoài dịch vụ vệ sinh bảo dưỡng, Công ty TNHH Điện tử Điện lạnh 

Ngọc Thạch còn có thế mạnh về dịch vụ sửa chữa các thiết bị điện tử, điện lạnh trong các cơ quan, trường học, khách sạn, hộ gia đình,… và 
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đặc biệt là dịch vụ nhà hàng.  

Đối với nhà hàng, khách sạn. 

Công ty chúng tôi nhận sửa chữa các thiết bị như sau:  

• Sửa bếp điện từ 

• Sửa bếp Gas 

• Sửa các loại bếp công nghiệp 

• Sửa lò nướng 

• Sửa lò vi sóng 

• Sửa tủ lạnh 

• Sửa tủ đông lạnh 

• Sửa tủ bảo quản thực phẩm 

• Sửa máy sấy 

• Sửa máy rửa bát 

• Sửa quạt hút mùi 

• Sửa hệ thống hút mùi 

• Quấn lại các động cơ, motor điện 

• Sửa máy bơm nước các loại to nhỏ, 1 Fa, 3 Pha, Bơm chìm – bơm tõm. 

Ngoài ra, Công ty TNHH Điện tử Điện lạnh Ngọc Thạch nhận sửa chữa những sản phẩm điện tử như:  
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• Sửa Tivi 

• Sửa Amply 

• Sửa Loa 

• Sửa Đầu đĩa 

• Sửa Dàn âm thanh 

• Sửa Bếp từ 

• Sửa Bếp hồng ngoại 

• Sửa máy sưởi dầu 

• Sửa Điều hòa, Máy Lạnh 

• Sửa Máy giặt 

• Sửa Tủ lạnh 

• Sửa máy lọc nước 

• Sửa bình nóng lạnh 

• Sửa cây nước nóng lạnh 

• Sửa Lò vi sóng 

• Sửa Lò viba, lò nướng cao tần 

• Sửa máy rửa chén bát 

• Sửa Sửa chữa Máy bơm nước 



CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH NGỌC THẠCH 

Hà Nội: Số 20, Ngõ 94, Phố Tân Mai, P.Tân Mai, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội 

Bình Định: Cầu Rộc Hội, Đ.Trần Hưng Đạo, TT.Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định 

Tel: 024 8 58 58 678     Phone: 0866 200 222 – 0877 200 222 
 

• Sửa Quấn động cơ, Cuốn motor,… 

(Đơn giá sửa chữa các sản phẩm điện tử, điện lạnh được báo giá trước khi sửa chữa sau khảo sát rõ ràng minh bạch) 

*** Chi tiết vui lòng xin liên hệ: 

- Điện Thoại: 0866 200 222 ( Mr Thạch ) – 0879 878 878 ( Ms Lệ ) 

- Email: Dientudienlanhngocthach@gmail.com 

- Công ty Điện tử Điện lạnh Ngọc Thạch chúng tôi, hy vọng sẽ mang đến cho quý khách hàng dịch vụ chất lượng tốt nhất. 

Trân trọng cảm ơn ! 

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2022 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH 

NGỌC THẠCH 

ĐẠI DIỆN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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